
Cần cẩu gắn xe tải
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên Howo Cần cẩu gắn xe tải 14 tấn
Tổng trọng lượng (kg) 25000 Loại ổ đĩa 6*4
Tải trọng (kg) 6000 Kích thước tổng thể (mm) 11270*2550*3980
Curb Trọng lượng (kg) 19000 Ghế taxi 2.3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 17/12 Hang trước/sau (mm) 1550/3275
Tốc độ tối đa (km/h) 89 Cơ sở chiều dài (mm) 58251350
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm ZZ257VJF1 Nhà sản xuất Howo
Tên thương hiệu Thương hiệu Howo Loại nhiên liệu nhiên liệu diesel
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 11.00R018PR Số lốp xe 10
Cơ sở theo dõi phía sau (MM) / Cơ sở theo dõi phía trước (mm) 1830
Tiêu chuẩn phát thải Vi Quá trình lây truyền /
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển

(ML)
Sức mạnh (kW)

H07H.33-60 Ho wo 6870 275
Tính năng và ứng dụng
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống nâng thủy lực và kính thiên
văn. Nói chung, loại H. vượt trội là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng
có thể được trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có thể xoay 360 ° liên tục.





Cấu hình của Sinotruk Howo TX phía sau Boom Zoomlion 14 tấn 5 tấn Crane Boom Boom
Truck:
✔ Động cơ: Công suất 720 Horse 7.0, sức mạnh mạnh nhất trong số các mẫu xe tám bánh phía sau
Chiều dài cơ sở: 58251350
Hộp số PTO: HW13709XSTC2 GEARBOX HW70 FLANGE-TYPE PTO
✔ VGD71 ARM FRONT ARM tự điều chỉnh trục trước (trống): Phiên bản kỹ thuật 440B tự điều chỉnh
cánh tay hai trục sau (trống)
Khung: Khung ba lớp (855/300)
✔ Số lượng lò xo lá: 10/12
Lốp xe: lốp 11.00R20 (mẫu hỗn hợp/18PR)







Thông số cần cẩu
1. Crane Boom: 14 tấn, 5 phần (hai phần, một phần)
2. Bán kính làm việc: chiều dài cánh tay 20 m
3. Chiều cao nâng: 22 m
4. Mô -men xoắn nâng: 350 kn.m
5. Góc xoay: 360 ° (liên tục)
6.



TX Classic Cab, thân xe người Đức, gương chiếu hậu được làm nóng bằng điện, túi khí chính Lượng
động cơ, trục sau 13T.


